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    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

                    Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 
 

 Căn cứ các điều 45, khoản 2 Điều 155, Điều 277 và 282 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2023/TLST-HS ngày 

10 tháng 01 năm 2023   

Xét thấy: Ngày 02/03/2023, người bị hại là chị Hoàng N đã tự nguyện nộp đơn xin 

rút yêu cầu khởi tố đối với Nguyễn H Q theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 I. Đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 01 

năm 2023, đối với bị can:  

 1. Họ và tên : Nguyễn Hồng  Q; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 

1989; Nơi cư trú: số 43 ngõ 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Nguyễn H Minh; Họ tên mẹ: Lê Thị H; Nhân 

thân: Chưa tiền án, tiền sự. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 280/KLGĐ ngày 29/8/2022 của 

Viện Pháp y tâm thần Trung Ương kết luận:  Tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn H Q đủ khả năng nhận thức, hạn 

chế khả năng điều khiển hành vi 

            Bị can hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

  Người đại diện hợp pháp cho bị can: Bà Lê Thị H, sinh năm 1970(mẹ đẻ). 

  Trú tại: : số 43 ngõ 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

  Người bào chữa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội. Hiện công tác tại Công ty luật TNHH Nguyễn Viết và Đội ngũ cộng sự 

  * Người bị hại:  

1. Chị Hoàng N, sinh năm 2000 

Trú tại: P203 Chung cư số 99 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

II. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Tịch thu tiêu huỷ  

+ 01 ghế gỗ màu nâu, kích thước 35x35x66cm(đã cũ) 



+ 01 tờ giấy ăn có dính dung dịch màu đỏ nghi là máu 

+ Các mảnh cốc thủy tinh vỡ 

Tang vật hiện đang giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên 

bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 12/01/2023. 

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Q. 

III. Án phí: Người bị hại chị Hoàng  N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm 

IV. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi có Quyết định phục 

hồi vụ án 

 
Nơi nhận: 

- - Bị cáo, bị hại; 

- - Người bào chữa, người đại diện HP 

- - Viện KS ND quận Hoàn Kiếm 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

- Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm 

                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                  Phạm Đồng Trưng 
 



 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 39-HS: 

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi 

tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào   (ví dụ: Tòa án nhân dân 

huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân 

dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần 

ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự       Khu vực 1, Quân khu 4). 

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: 16/2017/HSST-QĐ). 

 (4) ghi rõ trường hợp đình chỉ vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (ví dụ: Xét thấy 

người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự). 

(5) ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can đầu vụ; 

nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng phạm”. Trường hợp bị can là pháp nhân thương mại thì ghi 

tên, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật. 

(6) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp. 

(7) ghi tội danh bị truy tố theo cáo trạng. 

(8) ghi hậu quả của việc đình chỉ vụ án (việc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, trả lại đồ vật, tài liệu 

đã tạm giữ (nếu có) và những vấn đề khác có liên quan). 

(9) Viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa cho bị can, bị hại. 

 

 

 


